
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Số:          /QĐ-ĐHNT                          Khánh Hòa, ngày       tháng     năm 2025 
    

 QUYẾT ĐỊNH   

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành 

lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và Nghị định 99/2019NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang và Nghị quyết số 

13/NQ-ĐHNT ngày 10/7/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-ĐHNT ngày 17/7/2025 của Hiệu trưởng về việc ban 

hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-ĐHNT ngày 26/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2025 về việc thành lập Hội đồng tốt 

nghiệp hình thức Vừa làm vừa học năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ kết quả học tập các lớp Đại học liên thông từ Cao đẳng, Đại học các ngành 

Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ô tô, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh 

doanh hình thức Vừa làm vừa học, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang; 

Theo đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng.   

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hình thức Vừa làm vừa học cho 311      

sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ô tô, Ngôn ngữ 

Anh, Quản trị kinh doanh, vì đã hoàn thành chương trình đào tạo theo Quy chế (có tên trong 

danh sách kèm theo). 

   



TT Ngành tốt nghiệp Số lượng 

1    Công nghệ thông tin   30 

2    Kế toán   29 

3    Kỹ thuật điện   67 

4    Kỹ thuật ô tô   09 

5    Ngôn ngữ Anh 175 

6    Quản trị kinh doanh   01 

                                                                            Tổng cộng 311 

 Điều 2. Các Ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh 

sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  HIỆU TRƯỞNG          
Nơi nhận:                 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT, ĐTBD. 

   

 

 

 

 

 

Quách Hoài Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHNT ngày        tháng 11 năm 2025) 
 

1) Công nghệ thông tin 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 23TH2501 Lê Phan Chí An 06/12/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

2 23TH2503 Nguyễn Hồng Ân 08/09/2000 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

3 23TH2502 Trần Tiến Anh 12/02/2000 Tp. HCM Khá CC23TTH 

4 23TH2505 Lê Duy Cường 04/12/1987 Tp. HCM Khá CC23TTH 

5 23TH2508 Trần Nhật Hào 05/06/2005 Tp. HCM Khá CC23TTH 

6 23TH2510 Lê Trọng Hiếu 23/12/2004 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

7 23TH2512 Trần Duy Khánh 01/10/2001 Đồng Nai TB Khá CC23TTH 

8 23TH2513 Đặng Văn Lộc 25/06/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

9 23TH2515 Nguyễn Đoàn Kim Ngân 12/07/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

10 23TH2517 Phạm Thành Ngọc 18/12/1990 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

11 23TH2516 Hoàng Sỹ Phúc 02/11/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TTH 

12 23TH2519 Nguyễn Đình khang Thịnh 03/07/2001 Tây Ninh TB Khá CC23TTH 

13 23TH2522 Trần Lê Minh Thư 08/08/2005 Tp. HCM Khá CC23TTH 

14 23TH2520 Huỳnh Lê Minh Thuận 16/12/2005 Tp. HCM Khá CC23TTH 

15 23TH2526 Nguyễn Hoàng Anh 20/01/1991 Tp. HCM Khá CC23CTH 

16 23TH2506 Nguyễn Hoàng Duy 02/03/1987 Tp. HCM Giỏi CC23CTH 

17 23TH2509 Võ Thị Ngọc Hiệp 04/11/1985 Tp. HCM Khá CC23CTH 

18 23TH2527 Phan Hồ Quốc Khương 29/07/1985 Tp. HCM TB Khá CC23CTH 

19 23TH2514 Phan Ngọc Mai 02/02/1980 Tp. HCM Giỏi CC23CTH 

20 23TH2528 Nguyễn Thị Tuyết Nhân 06/02/1998 Tp. HCM Khá CC23CTH 

21 23TH2521 Đặng Thanh Thúy 22/08/1989 Tp. HCM Khá CC23CTH 

22 23TH2525 Bùi Nhật Trường 16/04/1985 Tp. HCM Khá CC23CTH 

23 23TH0001 Lê Thanh An 04/03/2004 Khánh Hòa Khá NT23CTH 

24 23TH0003 Lê Công Định 01/11/1989 Gia Lai Khá NT23CTH 

25 23TH0004 Lê Đoan 29/07/1990 Gia Lai Khá NT23CTH 

26 23TH0005 Đỗ Mạnh Đức 07/05/1995 Hải Phòng Khá NT23CTH 

27 23TH0008 Đặng Thành Hòa 28/11/1989 Khánh Hòa Giỏi NT23CTH 

28 23TH0011 Nguyễn Xuân Khánh 08/08/2004 Khánh Hòa TB Khá NT23CTH 

29 23TH0014 Nguyễn Tấn Phước 30/09/2000 Khánh Hòa Giỏi NT23CTH 

30 23TH0018 Nguyễn Văn Quang Trường 22/09/2000 Khánh Hòa TB Khá NT23CTH 

Danh sách gồm 30 sinh viên. 

 



2) Kế toán 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 23DN028 Lê Thị Thu Huyền 09/03/1995 Đắk Lắk TB Khá NT23CDN 

2 23DN017 Lê Thị Thanh Thảo 05/01/1994 Lâm Đồng Khá NT23CDN 

3 23DN026 Huỳnh Lê Thanh Thúy 07/11/1996 Khánh Hòa Khá NT23CDN 

4 22DN04021 Lê Ngọc Thi 22/04/1989 Vĩnh Long Khá CT22TDN 

5 24DN0401 Phù Ngọc Diểm Ái 12/08/1998 Cần Thơ Khá CT24TDN 

6 24DN0402 Phan Thị Phương Anh 14/10/2004 Cần Thơ Khá CT24TDN 

7 24DN0403 Hồng Thị Trâm Anh 06/12/2002 An Giang Khá CT24TDN 

8 24DN0404 Nguyễn Văn Cần 20/04/1984 Cần Thơ Khá CT24TDN 

9 24DN0405 Võ Minh Chiến 28/09/2002 Cà Mau Khá CT24TDN 

10 24DN0406 Nguyễn Mỹ Chinh 20/02/1988 Hà Tĩnh Khá CT24TDN 

11 24DN0407 Nguyễn Anh Dũng 11/08/1984 Nghệ An Khá CT24TDN 

12 24DN0409 Huỳnh Bích Thùy Dương 01/03/2001 Cà Mau Khá CT24TDN 

13 24DN0408 Trương Thị Thúy Duy 02/11/1995 Cần Thơ Khá CT24TDN 

14 24DN0411 Bùi Thị Ngọc Hà 06/10/1990 Cần Thơ Khá CT24TDN 

15 24DN0412 Phạm Thị Ngọc Hân 31/05/1988 Cần Thơ Khá CT24TDN 

16 24DN0414 Trần Thị Ngọc Hiếu 13/04/1979 Cần Thơ Khá CT24TDN 

17 24DN0415 Đàm Thị Thanh Hoa 29/12/1999 Cần Thơ Khá CT24TDN 

18 24DN0416 Nguyễn Thị Kim Huê 01/01/1985 Cần Thơ Khá CT24TDN 

19 24DN0417 Phạm Duy Khương 24/03/1997 Cần Thơ Khá CT24TDN 

20 24DN0418 Lê Nguyễn Lượng 14/08/1985 Cần Thơ Khá CT24TDN 

21 24DN0419 Phan Thị Trúc Ly 04/09/2002 Cần Thơ Khá CT24TDN 

22 24DN0420 Đoàn Thị Diễm My 11/12/1988 Cần Thơ Khá CT24TDN 

23 24DN0421 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/02/2002 Cà Mau Khá CT24TDN 

24 24DN0422 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 09/05/1997 Cần Thơ Khá CT24TDN 

25 24DN0423 Trần Thị Kim Như 20/03/1991 Cần Thơ Khá CT24TDN 

26 24DN0424 Huỳnh Thị Như 27/07/1989 Cần Thơ Khá CT24TDN 

27 24DN0427 Đoàn Thị Minh Thư 02/02/2001 Cần Thơ Khá CT24TDN 

28 24DN0428 Võ Ngọc Thảo Vy 22/12/2002 An Giang TB Khá CT24TDN 

29 24DN0410 Võ Thị Hồng Đang 02/04/1989 Cần Thơ Khá CT24TDN 

Danh sách gồm 29 sinh viên. 

 



3) Kỹ thuật điện 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 24DT1132 Lê Quãng An 09/09/2003 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

2 24DT1101 Nguyễn Hoàng Anh 08/07/2005 An Giang Khá CTN24CDT 

3 24DT1102 Lê Duy Bình 23/05/1991 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

4 24DT1135 Nguyễn Minh Chiến 27/04/2003 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

5 24DT1146 Phan Minh Chương 16/05/1987 Đồng Nai Khá CTN24CDT 

6 24DT1144 Nguyễn Thành Công 08/12/2002 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

7 24DT1103 Trần Hoàng Cương 22/12/1994 Hà Tĩnh Khá CTN24CDT 

8 24DT1130 Nguyễn Tiến Dũng 08/01/2003 An Giang Khá CTN24CDT 

9 24DT1104 Nguyễn Hải Dương 03/04/2003 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

10 24DT1137 Nguyễn Phước Duy 26/07/2001 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

11 24DT1107 Trần Vũ Trường Giang 19/05/1993 Vĩnh Long Khá CTN24CDT 

12 24DT1108 Trương Văn Giàu 29/04/1998 Cần Thơ Giỏi CTN24CDT 

13 24DT1136 Trần Phước Hậu 22/09/2002 An Giang Khá CTN24CDT 

14 24DT1109 Lưu Trọng Hiếu 24/04/2002 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

15 24DT1142 Nguyễn Ngọc Hiếu 20/09/1994 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

16 24DT1110 Huỳnh Đức Hơn 09/07/1995 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

17 24DT1147 Nguyễn Văn Khải 16/06/2002 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

18 24DT1141 Trần Dương Khang 13/04/1996 An Giang Khá CTN24CDT 

19 24DT1112 Huỳnh Duy Khánh 12/02/2002 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

20 24DT1139 Trần Công Lãm 08/12/2002 Cà Mau Khá CTN24CDT 

21 24DT1115 Phạm Nhật Linh 19/08/1999 Cà Mau Khá CTN24CDT 

22 24DT1134 Trần Nhựt Linh 26/02/2003 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

23 24DT1116 Nguyễn Văn Luân 02/02/2003 Đồng Tháp Khá CTN24CDT 

24 24DT1117 Nguyễn Hửu Mẫn 04/08/2003 Vĩnh Long Khá CTN24CDT 

25 24DT1118 Nguyễn Nhựt Nam 07/12/1997 Cà Mau Khá CTN24CDT 

26 24DT1143 Phan Hồ Nam 20/11/1996 An Giang Khá CTN24CDT 

27 24DT1119 Trần Vĩnh Nghi 20/07/2003 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

28 24DT1138 Trịnh Minh Nghĩa 10/01/2003 An Giang TB Khá CTN24CDT 

29 24DT1120 Đặng Hoàng Nhã 06/07/2000 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

 



 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

30 24DT1121 Lê Văn Phong 26/04/1988 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

31 24DT1122 Trà Bảo Tài 07/01/1984 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

32 24DT1148 Nguyễn Nhân Tâm 09/09/2001 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

33 24DT1129 Nguyễn Đức Thiện 12/05/2003 An Giang Khá CTN24CDT 

34 24DT1131 Nguyễn Hữu Thức 25/02/1993 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

35 24DT1123 Nguyễn Thành Tiến 06/03/2002 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

36 24DT1133 Bạch Văn Toàn 10/02/1991 TP. Huế Khá CTN24CDT 

37 24DT1114 Trần Đức Toàn 23/05/2003 Ninh Bình Khá CTN24CDT 

38 24DT1124 Huỳnh Trần Đức Trọng 14/04/1988 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

39 24DT1125 Phạm Quốc Trung 15/03/2000 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

40 24DT1126 Danh Quốc Tuấn 05/12/2003 An Giang Khá CTN24CDT 

41 24DT1127 Nguyễn Quang Vinh 11/11/1995 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

42 24DT1105 Trương Hoàng Đang 09/03/1995 Cà Mau Khá CTN24CDT 

43 24DT1140 Nguyễn Tấn Đạt 29/12/1997 Cần Thơ Khá CTN24CDT 

44 24DT1106 Trần Nghiệp Đoàn 04/03/1998 An Giang Khá CTN24CDT 

45 23DT2501 Nguyễn Văn Bắc 14/10/2003 Thái Nguyên TB Khá CC23TDT 

46 23DT2502 Bùi Thái Bình 13/09/1997 Tp. HCM Khá CC23TDT 

47 23DT2503 Huỳnh Khánh Duy 21/02/2002 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

48 23DT2504 Lê Tuấn Em 04/05/2002 Tp. HCM Khá CC23TDT 

49 23DT2505 Dương Hồng Hải 21/12/2001 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

50 23DT2506 Trần Quốc Hào 19/11/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

51 23DT2507 Lê Trung Hậu 04/02/2004 Tp. HCM Khá CC23TDT 

52 23DT2512 Nguyễn Mạnh Hưng 16/02/2004 Cà Mau TB Khá CC23TDT 

53 23DT2511 Nguyễn Ngọc Huy 26/09/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

54 23DT2510 Lê Bá Đăng Khoa 18/12/2003 Tp. HCM Khá CC23TDT 

55 23DT2513 Lê Văn Kiệt 05/08/2005 An Giang TB Khá CC23TDT 

56 23DT2515 Lê Thanh Nhàn 17/12/1998 Tp .HCM Khá CC23TDT 

57 23DT2516 Võ Tấn Phát 12/11/2005 Tp. HCM Khá CC23TDT 

58 23DT2523 Lê Hồng Phong 30/10/1998 Tp. HCM Khá CC23TDT 

59 23DT2517 Nguyễn Hồng Phúc 16/08/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

60 23DT2518 Phan Tuấn Quân 05/11/1999 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

61 23DT2524 Nguyễn Doãn Hồng Sơn 16/06/2003 Tp. HCM Khá CC23TDT 

62 23DT2519 Phạm Thành Tâm 11/05/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

63 23DT2520 Lê Hồng Thảo 22/07/1997 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

64 23DT2525 Võ Văn Thao 11/07/2003 Tp. HCM Khá CC23TDT 

65 23DT2526 Nguyễn Minh Thiện 26/08/2003 Tp. HCM TB Khá CC23TDT 

66 23DT2522 Lê Minh Luận 14/01/1999 Tp. HCM TB Khá CC23CDT 

67 23DT2508 Dương Ngọc Thành 29/01/1999 Tp. HCM Khá CC23CDT 

Danh sách gồm 67 sinh viên. 

4) Kỹ thuật ô tô 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 23OT2516 Nguyễn Văn Hưng 20/05/1987 Thanh Hoá Khá CC23COT 

2 23OT2507 Nguyễn Hưng 21/11/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TOT 

3 23OT2508 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 16/04/1998 Tp. HCM Khá CC23TOT 

4 23OT2523 Đinh Hoài Nam 12/09/1997 Tây Ninh TB Khá CC23TOT 

5 23OT2509 Phạm Phùng Minh Nghĩa 11/12/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TOT 

6 23OT2511 Nguyễn Văn Hồng Phúc 18/06/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TOT 

7 23OT2519 Nguyễn Thành Trung 15/09/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TOT 

8 23OT2521 Trần Công Vinh 05/09/2005 Tp. HCM TB Khá CC23TOT 

9 23OT2505 Nguyễn Phước Đức 13/12/1995 Tp. HCM Khá CC23TOT 

Danh sách gồm 09 sinh viên. 

5) Quản trị kinh doanh 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 19QT0135 Võ Xuân An 10/04/1983 Khánh Hòa TB Khá NT19QTTC 

Danh sách gồm 01 sinh viên. 

 

 



6) Ngôn ngữ Anh 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 22TA00138 Bùi Thị Ngọc Triều 26/07/1995 Gia Lai Khá NT22B2TA1 

2 24LD29058 Phạm Văn Cần 01/12/1985 Ninh Bình Khá LD24B2TA3 

3 24LD29060 Mai Bá Chính 25/08/1986 Hà Tĩnh Khá LD24B2TA3 

4 24LD29061 Nguyễn Văn Chung 04/03/1986 Thanh Hóa Khá LD24B2TA3 

5 24LD29048 Nguyễn Hửu Dương 12/09/1992 Tây Ninh Khá LD24B2TA3 

6 24LD29049 Nguyễn Văn Hoàn 01/04/1995 Nghệ An Khá LD24B2TA3 

7 24LD29014 Bùi Đức Hùng 10/10/1984 Thanh hóa Khá LD24B2TA3 

8 24LD29066 Lương Minh Hưng 30/10/1986 Tp.Hải Phòng Khá LD24B2TA3 

9 24LD29017 Lê Hà Thanh Hương 16/05/1988 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA3 

10 24LD29065 Nguyễn Đình Huy 15/05/1982 Hà Tĩnh Khá LD24B2TA3 

11 24LD29068 Phan Đức Mạnh 03/02/1985 Hải Phòng Giỏi LD24B2TA3 

12 24LD29033 Nguyễn Thị Bích Phương 11/08/1993 Nghệ An Giỏi LD24B2TA3 

13 24LD29040 Phạm Phúc Trường 19/03/1995 Ninh Bình Giỏi LD24B2TA3 

14 24LD29054 Nguyễn Đình Tú 09/10/1995 Lâm đồng Giỏi LD24B2TA3 

15 24LD29045 Nguyễn Anh Vũ 06/06/1992 Lâm Đồng Khá LD24B2TA3 

16 24LD29046 Hoàng Anh Vũ 01/01/1985 Hà Tĩnh Khá LD24B2TA3 

17 24LD29071 Lương Tấn Vũ 15/04/1984 Quảng Ngãi Giỏi LD24B2TA3 

18 24LD29062 Phan Văn Định 17/02/1985 Hưng Yên Khá LD24B2TA3 

19 24TA02001 Trần Thị An 27/04/1984 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

20 24TA02002 Lê Nguyễn Mai Anh 11/01/1999 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

21 24TA02003 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26/09/1995 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

22 24TA02004 Lê Thị Ngọc Anh 14/10/1989 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

23 24TA02005 Nguyễn Viết Anh 14/01/1985 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

24 24TA02006 Nguyễn Thị Kim Anh 18/11/1992 Hà Tĩnh. Khá NA24B2TA1 

25 24TA02007 Nguyễn Thị Bảy 27/11/1992 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

26 24TA02008 Hồ Đức Cảnh 02/05/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

27 24TA02009 Văn Thị Huyền Chi 27/06/2001 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

28 24TA02010 Từ Đức Chung 07/04/1987 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

29 24TA02012 Nguyễn Đình Cường 05/01/1993 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

30 24TA02016 Hồ Mạnh Dũng 06/08/1984 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 
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31 24TA02017 Đào Quang Duy 12/12/1994 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

32 24TA02018 Phạm Thị Thanh Giang 12/02/1984 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

33 24TA02019 Đinh Viết Giáp 25/09/1984 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

34 24TA02020 Bùi Thị Thuý Hằng 28/11/1987 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

35 24TA02021 Phạm Thị Thúy Hằng 28/11/1998 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

36 24TA02022 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/03/1986 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

37 24TA02023 Nguyễn Hoàng Hiệp 19/05/1996 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

38 24TA02024 Nguyễn Thị Thu Hoài 08/10/1988 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

39 24TA02025 Trần Đức Hưng 06/03/1991 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

40 24TA02026 Nguyễn Thị Huyền 03/12/1988 Quảng Trị Khá NA24B2TA1 

41 24TA02028 Phan Thị Thanh Huyền 12/10/1990 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

42 24TA02029 Nguyễn Ngọc Kế 22/10/1992 Hà Tĩnh. Khá NA24B2TA1 

43 24TA02030 Nguyễn Ngọc Khanh 18/09/1986 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

44 24TA02031 Phan Kiên 15/06/1990 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

45 24TA02032 Đào Thuý Liên 19/09/1989 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

46 24TA02033 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/09/2001 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

47 24TA02034 Trần Thị Khánh Linh 11/03/1996 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

48 24TA02035 Trần Vũ Thảo Linh 03/02/1998 Hà Tĩnh. Khá NA24B2TA1 

49 24TA02036 Chu Thị Phương Mai 07/10/1989 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

50 24TA02037 Nguyễn Văn Minh 24/03/1996 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

51 24TA02038 Nguyễn Thị Đức Minh 19/09/1987 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

52 24TA02039 Phạm Phương Nam 11/12/1995 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

53 24TA02040 Thái Thị Nga 29/04/1971 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

54 24TA02041 Nguyễn Thị Ngọc 20/10/1989 Thanh Hóa Khá NA24B2TA1 

55 24TA02042 Bùi Ngọc Nguyên 30/08/1995 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

56 24TA02043 Nguyễn Huy Ninh 26/04/1978 Nghệ An Giỏi NA24B2TA1 

57 24TA02044 Đỗ Lâm Phong 27/04/1982 Lào Cai Khá NA24B2TA1 

58 24TA02045 Nguyễn Văn Phúc 10/07/1994 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

59 24TA02046 Nguyễn Văn Quyển 29/10/1991 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

60 24TA02047 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 28/08/1996 Nghệ An Khá NA24B2TA1 
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61 24TA02048 Nguyễn Thị Quỳnh 12/05/1992 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

62 24TA02049 Nguyễn Đức Tài 23/09/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

63 24TA02050 Lê Mạnh Thắng 18/03/1994 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

64 24TA02051 Võ Văn Thắng 02/04/1988 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

65 24TA02052 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/08/1992 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

66 24TA02054 Trần Thị Phương Thảo 09/09/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

67 24TA02055 Nguyễn Thị Diệu Thúy 22/04/1995 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

68 24TA02056 Nguyễn Thị Thúy 10/09/1984 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

69 24TA02057 Cao Thị Huyền Trang 10/04/1986 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

70 24TA02058 Nguyễn Thị Đoan Trang 23/10/1989 TP. Huế Khá NA24B2TA1 

71 24TA02059 Đặng Thị Trang 12/01/1992 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

72 24TA02060 Nguyễn Hữu Trung 22/09/1990 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

73 24TA02061 Nguyễn Thị Thanh Tú 02/07/2001 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

74 24TA02062 Hồ Ngọc Tuấn 02/07/1988 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

75 24TA02063 Nguyễn Ngọc Tuấn 28/08/1985 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

76 24TA02064 Trần Thị Kim Tuyến 16/11/1983 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA1 

77 24TA02065 Trần Khoa Văn 23/06/1982 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

78 24TA02013 Phan Anh Đặng 06/02/1990 Nghệ An. Khá NA24B2TA1 

79 24TA02014 Trần Trọng Đạt 11/04/1998 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

80 24TA02015 Phan Công Đức 05/05/1997 Nghệ An Khá NA24B2TA1 

81 24TA02101 Hoàng Thị Tú Anh 28/08/1997 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

82 24TA02102 Cao Tuấn Anh 05/08/1993 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

83 24TA02103 Nguyễn Thị Hoàng Anh 04/03/1997 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

84 24TA02107 Nguyễn Thị Giang 09/12/1996 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

85 24TA02108 Bùi Đình Giáp 24/07/1998 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

86 24TA02109 Nguyễn Thị Thu Hà 04/12/1999 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

87 24TA02110 Lại Hiệp Hải 13/11/1984 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

88 24TA02112 Phạm Thị Hằng 01/10/1990 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

89 24TA02113 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/12/1999 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

90 24TA02114 Trần Đình Hiếu 22/08/1999 Nghệ An Khá NA24B2TA2 
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91 24TA02115 Nguyễn Danh Hòa 18/09/1975 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

92 24TA02116 Lê Thị Thanh Hoài 20/12/1990 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

93 24TA02117 Lê Thị Kim Hồng 17/07/1999 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

94 24TA02119 Phan Viết Hùng 23/02/1986 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

95 24TA02120 Lê Văn Hưng 08/01/1989 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

96 24TA02121 Nguyễn Mạnh Hùng 12/03/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

97 24TA02122 Nguyễn Thị Diễm Hương 06/09/1979 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

98 24TA02123 Ngô Quang Huy 23/08/1990 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

99 24TA02124 Trần Thị Thu Huyền 25/02/1990 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

100 24TA02125 Nguyễn Quốc Khải 05/09/1998 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

101 24TA02126 Đinh Thị Liệu 23/06/1993 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

102 24TA02127 Võ Thị Mai Linh 18/09/1995 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

103 24TA02128 Đinh Khánh Linh 17/03/1998 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

104 24TA02129 Dương Thảo Linh 11/03/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

105 24TA02130 Trần Văn Minh 13/06/1998 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

106 24TA02131 Hoàng Thị Huyền My 12/04/1994 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

107 24TA02132 Trần Đức Ngân 30/10/1983 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

108 24TA02133 Vũ Thị Ngọc 12/02/1982 Hải Phòng Khá NA24B2TA2 

109 24TA02134 Phùng Anh Ngọc 01/02/1994 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

110 24TA02135 Nguyễn Trần Đức Nhật 27/06/1999 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

111 24TA02136 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/02/2002 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

112 24TA02137 Nguyễn Thị Tú Oanh 22/10/1983 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

113 24TA02138 Dương Đình Phú 09/09/1991 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

114 24TA02139 Phạm Thị Phượng 30/05/1981 Hải Phòng Khá NA24B2TA2 

115 24TA02140 Nguyễn Hữu Hào Quang 02/09/1979 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

116 24TA02141 Nguyễn Văn Quang 04/08/1985 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

117 24TA02142 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 11/06/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

118 24TA02143 Cao Đức Tài 22/01/1973 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

119 24TA02144 Lê Thị Thắm 26/10/1991 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

120 24TA02145 Phạm Đình Thắng 20/12/1993 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 
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121 24TA02146 Trần Thị Thanh Thảo 19/07/1982 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

122 24TA02147 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/08/1998 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

123 24TA02148 Lê Văn Thìn 02/09/1977 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

124 24TA02149 Nguyễn Thị Anh Thơ 23/07/2000 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

125 24TA02150 Nguyễn Thị Ngọc Thu 06/09/1990 Tp. HCM Khá NA24B2TA2 

126 24TA02151 Nguyễn Thu Thủy 16/06/1982 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

127 24TA02152 Phạm Tiến Toàn 12/09/1983 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

128 24TA02153 Đặng Huyền Trâm 25/09/1991 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

129 24TA02154 Nguyễn Thị Cẩm Trang 21/03/1999 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

130 24TA02155 Nguyễn Thị Khánh Trang 06/10/1992 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

131 24TA02156 Trần Thị Trang 17/10/1992 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

132 24TA02157 Phan Thị Hà Trang 30/01/1997 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

133 24TA02158 Trần Thị Tuyết Trinh 14/02/1997 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

134 24TA02159 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/1986 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

135 24TA02160 Phan Thanh Tùng 01/03/1973 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

136 24TA02161 Bùi Anh Vinh 07/03/1989 Nghệ An Khá NA24B2TA2 

137 24TA02162 Phan Thị Yến 12/04/1978 Hà Tinh Khá NA24B2TA2 

138 24TA02106 Phan Văn Đường 01/12/1988 Hà Tĩnh Khá NA24B2TA2 

139 23TA067 Lại Hoàng Anh 06/01/2000 Khánh Hòa Khá NT23B2TA 

140 23TA063 Lương Tiến Dũng 19/04/1989 Khánh Hòa TB Khá NT23B2TA 

141 23TA002 Bùi Vũ Long 30/12/1979 Khánh Hòa Khá NT23B2TA 

142 24TA0701 Trần Thị Thu An 18/09/2001 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

143 24TA0702 Bùi Quốc Anh 16/08/1991 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

144 24TA0703 Lê Tuấn Anh 03/03/1995 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

145 24TA0704 Lê Thị Kim Anh 18/05/1993 Quảng Trị Khá DL24B2TA 

146 24TA0705 Đặng Thị Bích 20/09/1995 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

147 24TA0706 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/11/1983 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

148 24TA0708 Nguyễn Thị Thu Giang 13/12/2002 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

149 24TA0709 Thái Ngọc Hoàng 18/02/1990 TP. Huế Khá DL24B2TA 

150 24TA0710 Nguyễn Thị Huế 04/05/1979 Bắc Ninh Khá DL24B2TA 
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151 24TA0711 Hồ Ngọc Huyền 10/10/1993 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

152 24TA0712 Tạ Thị Thanh Huyền 19/05/1995 Đắk Lắk Giỏi DL24B2TA 

153 24TA0713 Văn Võ Anh Khoa 12/11/1993 Đắk Lắk Giỏi DL24B2TA 

154 24TA0714 Lê Thị Giang Linh 29/09/1998 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

155 24TA0715 Chu Thị Nga 01/06/1985 Bắc Ninh Giỏi DL24B2TA 

156 24TA0716 Dương Thị Nguyệt Nga 16/06/1984 Đắk Lắk Giỏi DL24B2TA 

157 24TA0717 Nguyễn Đỗ Ý Nhi 23/09/2002 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

158 24TA0718 Huỳnh Thanh Nhiên 29/06/1985 Đà Nẵng Khá DL24B2TA 

159 24TA0719 Đặng Ngọc Phong 11/12/1997 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

160 24TA0720 Nguyễn Hữu Phương 19/05/2001 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

161 24TA0721 Hồ Thị Phượng 15/10/1983 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

162 24TA0722 Lê Anh Sơn 07/07/1989 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

163 24TA0723 Hoàng Thị Thanh Tâm 04/06/1982 Hà Tĩnh Khá DL24B2TA 

164 24TA0724 Lê Thị Nam Thanh 24/12/1989 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

165 24TA0725 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/04/2000 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

166 24TA0726 Nguyễn Thanh Thảo 05/02/1991 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

167 24TA0728 Nguyễn Thị Anh Thư 18/03/2000 Đắk Lắk Giỏi DL24B2TA 

168 24TA0729 Nguyễn Thiện Trí 20/01/1971 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

169 24TA0730 Thế Thị Huyền Trinh 08/11/2000 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

170 24TA0731 Nguyễn Thành Trung 06/03/1988 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

171 24TA0732 Nguyễn Ngọc Vinh 01/04/1994 Vĩnh Long Khá DL24B2TA 

172 24TA0733 Nguyễn Thị Xuyến 24/12/1990 Hưng Yên Khá DL24B2TA 

173 24TA0707 Trần Hồng Đức 14/08/2001 Đắk Lắk Khá DL24B2TA 

174 23TA0423 Phạm Phi Long 19/06/1997 Cần Thơ Khá CT23CTA 

 175 23TA0427 Trần Mộng Nghi 30/08/1985 Cà Mau Khá CT23CTA 

Danh sách gồm 175 sinh viên. 
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